
TỔNG KẾT chương trình CTXH Khám bệnh,
Phát Thuốc miễn phí, Tặng Quà Tết cho người dân tộc nghèo, bị lũ lụt:
“Ấm Áp Vùng Cao”
Khám chữa Bệnh, cấp Thuốc miễn phí, tặng Quà Tết: 

             Xã Măng Cành & Xã Pờ - Ê, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.
Ngày thực hiện:  18g30 thứ Năm 09/01 -  13g00 Chủ Nhật 12/01/2014.

Chỉ đạo chương trình:
BAN CÔNG TÁC PHÍA NAM – ỦY BAN TW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH.
Thiết kế, tổ chức thực hiện, tuyên truyền chương trình:
ỦY BAN MTTQVN TỈNH KONTUM.

UBND, UBMTTQ, PHÒNG Y TẾ, HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN KON PLÔNG & UBND, UBMTTQ, TRẠM Y TÊ 02 XÃ.
            QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG.
CÂU LẠC BỘ Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN SÀI GÒN.
Bảo trợ thông tin: 

            Báo Quân Đội Nhân Dân.      

            Báo Doanh nhân Sài Gòn.

Báo điện tử Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP. HCM.

Cùng các Cơ Quan, Báo Đài Tỉnh KonTum.

GÓP SỨC: 
	STT
	TÊN MẠNH THƯỜNG QUÂN
	TRỊ GIÁ ĐÓNG GÓP

	Đóng góp qua QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG



	1
	Hỗ trợ kinh phí xây nhà ăn các trường bán trú huyện Kon Plông:
· Công ty SXHTD Bình Tân Bita’s 

· Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

· Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

· Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng
	50,000,000đ
20,000,000đ

20,000,000đ
10,000,000đ

	2
	Đóng góp cho chương trình khám bệnh và tặng quà Tết:
· Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng
· Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan
· Chị Trần Thị Ngọc Diễm
· Công ty TNHH MTV SATRA Tây Nam
· Nhà Hàng TiGôn - Thủ Đức
· Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

	Hỗ trợ Y tế 80,000,000đ tiền thuốc
Quà trị giá: 46,000,000đ

Chi phí khách sạn: 3,500,000đ

Sản phẩm Vissan trị giá 22,000,000đ
10,000,000đ

5,000,000đ

10,000,000đ

01 xe tải chở Thuốc + Quà đến Kon Plông

	Đóng góp qua CLB Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN SÀI GÒN 



	11
	Tập đoàn Tân Hiệp Phát
	50 Thùng/ 24 Chai nước tăng Lực VITAMIN.

= 10.000.000đ

	12
	Công Ty CP Dược phẩm dược liệu PHARMEDIC
	Nacofar – 300 CHAI Thuốc xịt vệ sinh Mũi tặng bà con nghèo bị lạnh ở vùng Cao.

= 6.800.000đ

	13
	DNTN THƯỢNG HẢI PHÁT – Q Bình Tân
	Máy Siêu Âm và DCVTYT


	14
	Nhà Thuốc MỸ ANH 687-689 Nguyễn Kiệm Gò Vấp
	01 số Thuốc có trị giá 5.210.000đ

	15
	Ông TRẦN NGỌC ĐỆ - Thạc sỹ, PHARMEDIC
	01 số Thuốc

	16
	Ông HOÀNG NGỌC TUẤN – BS, PHARMEDIC
	01 số Thuốc

	17
	TNV NGUYỄN GIA THÀNH 

& TNV ĐOÀN NGỌC THẮNG - Q.Gò Vấp
	In Băng rôn, chi phí VPP của chương trình.

300 áo ấm = 7.500.000đ

500.000đ Quần Nội y,

Đĩa DVD tặng giao lưu =180.000đ,

Bánh mì ăn sáng ngày 10/01 = 180.000đ,
kinh phí đêm Giao Lưu =2.100.000đ.

	18
	CTY CK-XD-DL BÁCH TÙNG – Q7
	Dụng cụ YT khâu nhận bệnh + 400 Quyển Tập HS.

	19
	DNTN IN ANH KHIÊM – Q. Gò Vấp , TPHCM
	Thiết kế Background, bandroll.

	20
	01 Gia đình ở P.1- Lầu 3 C/c Cửu Long – Q. BT
	01 số sách giáo khoa cũ + 200.000đ 

	21
	Ông TRẦN ANH VŨ – DS, Nhà Thuốc HUY PHONG, Q. GV
	02 Thùng Thuốc

	22
	Ông TRẦN QUẢNG SANH - USA 
	1.000.000đ 

	23
	Cơ sở Cửa Nhựa THÀNH ĐẠT – Q. Tân Phú.
	01 xe tải vận chuyển Quà + Thuốc trong TP; 500.000đ tiền mặt. 

	24
	DS. NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM - TTYT Dự Phòng  Q.T. Đức
	1.250.000đ 



	25
	NHÀ  THUỐC MINH CHÂU (GÒ VẤP)


   
	250.000đ 

	26
	Chị TRẦN THỊ QUỲNH NGA (GÒ VẤP)



	1.000.000đ 

	27
	CN. TRẦN NGỌC THẢO UYÊN (DLTW2)



	1.000.000đ 

	28
	DS. NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG (DLTW2)
	500.000đ 

	29
	DS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM (DLTW2)

	   500.000đ 



	30
	DS. NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO (DLTW2)
	250.000đ 



	31
	DS. VŨ THỊ THANH HUYỀN (DLTW2)
	200.000đ 

	32
	DS. LÊ PHAN ANH THƠ (DLTW2)

	100.000đ 



	33
	DS. TRẦN THỊ NGỌC THẢO (DLTW2)
	   100.000đ 



	34
	DS. PHAN HỒNG VÂN  (DLTW2)

	100.000đ 



	35
	CN. HOÀNG THẾ TUẤN (DLTW2)

	100.000đ 



	36
	Chị NGUIYỄN THỊ KIM PHỤNG – Q.5, TP.HCM
	1.000.000đ 

	37
	02 TNV khâu Cấp Phát Thuốc
	2.000.000đ 

	38
	Ông Nguyễn Nhật Tài – Q. TB
	500.000đ 

	39
	Bà NGUYỄN THỊ QUÝT – Hoàng văn Thụ, Nha Trang (Mẹ ThSĩ BS Thảo)
	2.000.000đ

	40
	Bà LÊ THỊ MINH THƯ -  GĐ CN Cty CP DL & DV Hải Phòng tại TP Hà Nội.
	1.000.000đ 

	41
	CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT ĐẮKLẮK
	21 Thùng Carton Quần Áo (270kg) # 6.750.000đ   & 2.000.000đ tiền mặt

	42
	TNV NGUYỄN NGỌC ÁNH – Q.6
	500.000đ 

	43
	TNV Lý THU THỦY – CTY THƯƠNG MẠI MIỀN NAM
	500.000đ + 06 thùng Nước Tinh Khiết VINAWA 

# 330.000đ

	44
	Bà HUỲNH MINH HOA - SGFood
	500.000đ Quần Nội y

	45
	TNV NGUYỄN BÍCH THUẬN – Q7
	500.000đ Quần Nội y

	46
	Ông NGUYỄN THANH THIÊN – GV Trường Nguyễn Khuyến TB
	01 xe đẩy THUỐC tự làm tặng CLB

+ 500.000đ Quần Nội y

	47
	TNV NGUYỄN THỊ KIM BÀO – Q7
	300.000đ 

	48
	TNV ĐOÀN THỊ CẨM TÚ – Q.7
	500.000đ 

	49
	TNV NGUYỄN THỊ BÉ BA
	300.000đ 

	50
	TNV DUYÊN
	300.000đ 

	51
	CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2 - PHYTOPHARMA
	17 hộp x 20v = 340 viên  RODOGYL

	52
	TNV TRỊNH THỊ TUYỂN 
	02 BAO Quần Áo # 500.000đ

	53
	TNV LÊ THỊ HÀ LAM
	500.000đ 

	54
	TNV TRẦN KIM DƯƠNG – BS, QUẢNG NGÃI
	500.000đ

	55
	TNV VÕ THỊ THANH HOÀI – Q. 4
	500.000đ

	56
	Bà TIÊU THỊ VÂN HÀ – GÒ VẤP
	160 Kg quần áo còn mới # 4.000.000đ



	57
	Công Ty TNHH DV TM XNK VIETBELLAC
	06Thùng/ 24 hộp Sữa Bột = 24.721.200đ

	58
	CÔNG TY TNHH ABC GROUP – bà NGUYỄN HỒNG THANH LAN, GĐ.
	TẶNG DỤNG CỤ NHA KHOA = 823.000đ 

	59
	TNV LÊ THỊ THÚY – TTYTDP Q.7
	500.000đ

	60
	TNV NGUYỄN KIM SANG – Q. BT
	1.000.000đ

	61
	01 Tiểu Thương Chợ CX Vĩnh Hội, Q.4 (bạn TNV Phương Nguyệt)
	300.000đ

	62
	Anh Lưu Trần Vũ. (cháu của TNV Xuân Phan)
	Tặng Sữa đặc Hoàn Hảo cho người già, yếu

 # 1.000.000đ

	63
	Bạn Nguyễn thị Bích Nga, Q.4
	03 kg Chả Lụa ăn sáng ngày 10/01 trên xe

	64
	TNV Nguyễn thị Phương Nguyệt, Q.4
	Bánh tặng Giao lưu, Café sáng trên xe, trái cây...

	Đóng góp qua GIA ĐÌNH YAMAHA



	65
	Chị Nga BĐ
	50.000đ 

	66
	ChỊ CHI – Chợ Lớn
	2.000.000đ 

	67
	Chị Chi Chợ Lớn
	2.000.000đ 

	68
	Chị Nga BD
	500.000đ 

	69
	Tiến Thành
	500.000đ 

	70
	Thúy Loan
	100 quyển Tập + 1 thùng quần áo

	71
	CÔNG TY HIỆP PHONG
	500 quyển tập

	72
	Gia Phương
	4 Thùng mì

	73
	Linh
	20 thùng mì + 5 thùng Cháo +  1 Thùng quần áo

	74
	Ngọc
	1 thùng quần áo +500.000đ

	75
	Chị Phong
	500.000đ 

	76
	Chị Hiền
	1 thùng quần áo

	77
	Chị Yến
	200 SGD 

	78
	Duy Ninh
	2 thùng quần áo + 1.000.000đ 

	79
	Anh Vũ
	1000 quyển tập  + 

1 thùng quần áo

	80
	Minh Nhỏ
	1 thùng quần áo

	81
	Chi Lan
	1 thùng quần áo

	82
	Chị Bình
	1 thùng quần áo

	83
	Vinh
	1 thùng quần áo


-         Tổng số bà con người dân tộc nghèo đã đến Khám bệnh, Phát Thuốc miễn phí với các chuyên khoa Nội, Ngoại, Nhi, Sản, Mắt, Da Liễu, Nha, Siêu Âm, Xét Nghiệm ...  như sau: 1525 ca. Kết quả tầm soát bệnh trong khu vực qua Siêu âm, Nha Khoa, Sản, Khám Tổng Quát, Điện Tim,... bệnh lưu ý như sau: Viêm cổ Tử cung, nấm âm đạo ... Tổng số Toa Thuốc được phát: 1.472 Toa. Trị giá khám bệnh, phát Thuốc là: 248.760.000đ.
- Quà: trị giá 190.994.000đ. Trong đó trao 400 phần Quà cho các hộ nghèo 02 xã. Mỗi người dân đến khám bệnh được tặng 01 chai nước Tăng Lực Number One VITAMIN, người già yếu đến khám bệnh được tặng 01 hộp Sữa đặc Hoàn Hảo, Khoa Sản tặng Quần Nội Y cho Phụ Nữ nghèo, Khoa Nha tặng Nước Súc Miệng cho người chăm sóc răng miệng kém ...
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng các Nhà ăn của Trường học bán trú Huyện Kon Plông: 50.000.000đ.

Tổng kinh phí của chương trình là: 490.754.000đ (Bốn trăm chín mươi triệu bảy trăm năm mươi bốn ngàn đồng). 
BAN CÔNG TÁC PHÍA NAM – ỦY BAN TW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH,
            QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG,
CÂU LẠC BỘ Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN SÀI GÒN, trân trọng cám ơn các vị lãnh đạo và các cán bộ nhân viên UBND, UBMTTQ,            Trạm Y tế 02 xã MĂNG CÀNH & PỜ - Ê, các anh chị em Thành viên, tình nguyện viên đã cộng tác tốt cho chương trình này. 
Chúng tôi cũng đặc biệt cám ơn sự hỗ trợ tạo điều kiện của Sở Y Tế KONTUM, UBND, UBMTTQ, Phòng Y tế, Hội CTĐ Huyện KON PLÔNG, các MTQ là cá nhân - Doanh Nghiệp, đã giúp đỡ - phối hợp cùng chúng tôi thực hiện thành công chương trình.

                    TM. BAN TỔ CHỨC.

· Bà Cao thị Nhung (PGĐ QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG - Ban Cố Vấn CLB) – Phụ trách Đoàn.
· Bà Nguyễn Bích Thuận (Trưởng Ban Kiểm Tra) – Phó Phụ Trách Đoàn.
· Ông Trần Minh Quốc, CN  (Trưởng Ban An Ninh  – Nhân Sự) - Phó Phụ Trách Đoàn.
· Bà Nguyễn thị Xuân, BSCK1  (Ban Cố Vấn CLB).
· Bà Nguyễn thị Phương Nguyệt  (Trưởng ban Hậu Cần).

· Bà Lê thị Ngọc Thảo (Trưởng Ban Văn Nghệ - Tuyên Truyền GD Y tế).
· Ông Bùi Quang Thuận, BSTS (Trưởng Ban Vận Động – Đối Ngoại).

· Ông Trương Tấn Luật, KS (Phó Trưởng ban Hậu Cần).
· Bà Trần thị Xuân Phan (Phó Trưởng Ban Vận Động – Đối Ngoại).

                        
